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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 854/TTr-SVHTTDL ngày 17 tháng 8 năm 2009 và đề xuất của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 tỉnh thường xuyên cập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2, Điều 1 Quyết định này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 tỉnh trình UBND tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Tổ CTCT của TTCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCT Đề án 30 tỉnh.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Dương Quốc Xuân


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 và đã cập nhật theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 04/6/2010 của UBND tỉnh)

PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn (10)

	1
	Cấp văn bản phê duyệt nội dung trước khi nhập khẩu các loại sản phẩm nghe nhìn không phải là tác phẩm điện ảnh 

	2
	Cấp giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ đối với chủ địa điểm (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng) trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn.

	3
	Cấp giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn

	4
	Cấp giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động

	5
	Cấp giấy phép công diễn 

	6
	Cấp giấy phép lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu.

	7
	Cấp giấy phép trình diễn thời trang 

	8
	Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

	9
	Cấp quyết định cho phép đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (UBND tỉnh cấp)

	10
	Cấp quyết định cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn (UBND tỉnh cấp)

	II. Lĩnh vực Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động (5)

	1
	Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp 

	2
	Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm 

	3
	Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

	4
	Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường 

	5
	Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

	III. Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm (5)

	1
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức thi ảnh 

	2
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm 

	3
	Cấp giấy phép liên hoan ảnh 

	4
	Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc 

	5
	Cấp giấy phép triển lãm 

	IV. Lĩnh vực Di sản văn hóa (12)

	1
	Cấp Quyết định thành lập bảo tàng tư nhân.

	2
	Cấp Quyết định thành lập bảo tàng cấp tỉnh.

	3
	Cấp Quyết định xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh.

	4
	Cấp Quyết định xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh.

	5
	Cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh (hoặc sở hữu tư nhân).

	6
	Cấp Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh.

	7
	Cấp Quyết định khai quật khảo cổ khẩn cấp.

	8
	Cấp Quyết định phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt thuộc nhóm B và C theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, sau khi có văn bản thẩm định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	9
	Cấp Quyết định phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh.

	10
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

	11
	Cấp Giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

	12
	Cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

	V. Lĩnh vực Điện ảnh (1)

	1
	Cấp giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung tài liệu khoa học, hoạt hình, giáo khoa

	VI. Lĩnh vực Thư viện (1)

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện

	VII. Lĩnh vực Quảng cáo (25)

	1
	Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

	2
	Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (trên 40m2).

	3
	Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (trên 40m2).

	4
	Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (dưới 40m2).

	5
	Cấp giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (dưới 40m2).

	6
	Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa thông thường

	7
	Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông đối với hàng hóa thông thường

	8
	Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (trên 40m2).

	9
	Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (trên 40m2).

	10
	Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (dưới 40m2).

	11
	Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (dưới 40m2).

	12
	Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

	13
	Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

	14
	Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2).

Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1). 

	15
	Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2)

Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1)

	16
	Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2)

Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1)

	17
	Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2)

Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1)

	18
	Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế

Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1)

	19
	Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế.

Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1)

	20
	Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2).

Bao gồm: Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương; Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước; Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu (loại 2).

	21
	Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2).

Bao gồm: Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương; Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước; Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu (loại 2).

	22
	Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2).

Bao gồm: Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương; Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước; Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu (loại 2).

	23
	Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2).

Bao gồm: Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương; Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước; Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu (loại 2).

	24
	Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế

Bao gồm: Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương; Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước; Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu (loại 2).

	25
	Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế.

Bao gồm: Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương; Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước; Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu (loại 2)

	VIII. Lĩnh vực Thể thao (5)

	1
	Cấp giấy phép tổ chức các giải Thể thao

	2
	Cấp phép thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Long An

	3
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

	4
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

	5
	 Cấp Quyết định công nhận thành lập ban vận động thành lập Liên đoàn, Hội thể thao cấp tỉnh

	IX. Lĩnh vực Du lịch (17)

	1
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

	2
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

	3
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp thay đổi tên gọi, trụ sở, nội dung hoạt động.

	4
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ.

	5
	Gia hạn cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

	6
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

	7
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

	8
	Đổi Thẻ hướng dẫn viên du lịch.

	9
	Cấp lại Thẻ hướng dẫn viên du lịch.

	10
	Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch (GCN TMVDL).

	11
	Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch.

	12
	Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch.

	13
	Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch.

	14
	Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch.

	15
	Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch.

	16
	Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

	17
	Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác


* Tổng cộng: có 81 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHẦN II


NỘI DUNG CỤ THỂ 


CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 


QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


––––––––––––––––


I. Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn


1. Cấp văn bản phê duyệt nội dung trước khi nhập khẩu các loại sản phẩm nghe nhìn không phải là tác phẩm điện ảnh 


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp văn bản phê duyệt nội dung trước khi nhập khẩu các loại sản phẩm nghe nhìn không phải là tác phẩm điện ảnh. 


+ Bước 3: Nhận văn bản phê duyệt nội dung trước khi nhập khẩu các loại sản phẩm nghe nhìn không phải là tác phẩm điện ảnh tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị xét duyệt nội dung sản phẩm;


+ Văn bản chứng nhận bản quyền tác giả, nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm (kèm theo văn bản dịch ra tiếng Việt).


+ Mẫu sản phẩm đề nghị xét duyệt nội dung để nhập khẩu (nếu sản phẩm chứa đựng nội dung bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.


2. Cấp giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ đối với chủ địa điểm (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng) trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn - 012860

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ đối với chủ địa điểm (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng) trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn.


+ Bước 3: Nhận giấy đăng ký tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn (hoặc văn bản) đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức;


+ Danh sách tiết mục, vở diễn, ghi rõ: tên chương trình, tiết mục, vở diễn, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn;


+ Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;


+ Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy đăng ký.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng.


+ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin.



3. Cấp giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn - 012873

 - Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn.


+ Bước 3: Nhận giấy đăng ký tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn (hoặc văn bản) đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức;


+ Danh sách tiết mục, vở diễn, ghi rõ: tên chương trình, tiết mục, vở diễn, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn;


+ Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;


 + Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy đăng ký


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin.


+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng.

4. Cấp giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động - 012866

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động


+ Bước 3: Nhận giấy đăng ký tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn (hoặc văn bản) đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức;


+ Danh sách tiết mục, vở diễn, ghi rõ: tên chương trình, tiết mục, vở diễn, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn;


+ Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;


 + Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy đăng ký


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin.


+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng.

5. Cấp giấy phép công diễn - 012774

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy phép công diễn


+ Bước 3: Nhận giấy phép công diễn tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn chương trình, ghi rõ thời gian, địa điểm công diễn.


+ Danh sách tiết mục, vở diễn, ghi rõ: tên chương trình, tiết mục, vở diễn, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn.


+ Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép.


- Lệ phí: 


Biểu mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn:


. Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật đến 50 phút: mức thu phí là 300.000đ/chương trình, vở diễn.


. Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật từ 51 đến 100 phút: mức thu phí là 600.000đ/chương trình, vở diễn.


. Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật từ 101 đến 150 phút: mức thu phí là 900.000đ/chương trình, vở diễn.


. Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật trên 150 phút: mức thu phí là 900.000đ + mức phí tăng thêm/chương trình, vở diễn.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng.


+ Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/2/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật.


6. Cấp giấy phép lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu - 012796

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy phép lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu.


+ Bước 3: Nhận giấy phép lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu (ghi rõ: nội dung (chủ đề) băng đĩa, tên tác phẩm, tác giả, nguồn gốc.


+ Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu bản quyền sản phẩm. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép.


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng.


7. Cấp giấy phép trình diễn thời trang - 012803

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy phép trình diễn thời trang.


+ Bước 3: Nhận giấy phép trình diễn thời trang tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép trình diễn thời trang, ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức.


+ Danh sách tiết mục trình diễn, ghi rõ: tên chương trình, tiết mục, đạo diễn, người biểu diễn.


+ Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép.


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng.

8. Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


+ Bước 3: Nhận giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trong đó ghi rõ: thời gian, địa điểm tổ chức biểu diễn.


+ Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


+ Bản sao có chứng thực danh sách CB-CNV, diễn viên đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


+ Bản sao có chứng thực giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn sân khấu do Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố cấp.


+ Hợp đồng sử dụng tác phẩm âm nhạc (kèm hóa đơn thu tiền) với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (Chi nhánh phía Nam).


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy tiếp nhận. 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.


9. Cấp quyết định cho phép đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, dự thảo tờ trình cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cho phép đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. 


 
+ Bước 3: Nhận quyết định cho phép đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại Bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, số 61, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa phương về việc mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; 

+ Danh sách thành viên tham gia (ghi rõ họ, tên, chức vụ, nghề nghiệp);


+ Nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn ở địa phương;


+ Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa phương với đối tác mời; 

+ Gửi băng, đĩa (Video-VCD-DVD) ghi chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn tại Việt Nam (khi cơ quan cấp phép yêu cầu).


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Quy chế không quy định thời hạn giải quyết.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 + Quy chế Hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin).


10. Cấp quyết định cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, dự thảo tờ trình cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn


 + Bước 3: Nhận quyết định cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn tại Bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, số 61, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cho phép ra nước ngoài biểu diễn 


+ Danh sách thành viên tham gia (ghi rõ họ, tên, chức vụ, nghề nghiệp);


+ Nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn ở nước ngoài;


+ Giấy mời của đối tác nước ngoài hoặc trong nước;


+ Văn bản hợp đồng hoặc thỏa thuận với đối tác nước ngoài.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Quy chế không quy định thời hạn giải quyết.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính.


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 + Quy chế Hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin).


II. Lĩnh vực Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động


1. Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp.

+ Bước 3: Nhận giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp (ghi rõ: Tên, phạm vi của cuộc thi; thời gian, địa điểm tổ chức; cam kết chấp hành các quy định của Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp và pháp luật có liên quan);


+ Thể lệ tổ chức cuộc thi (trong đó ghi rõ: tiêu chí, điều kiện, nội dung và trình tự tổ chức; trách nhiệm của đơn vị tổ chức; cơ cấu giải thưởng; quyền lợi, nghĩa vụ của thí sinh đạt giải; tỷ lệ phần trăm giải thưởng của thí sinh đạt giải cho công tác xã hội, từ thiện);


+ Danh sách Ban chỉ đạo, Ban tổ chức (ghi rõ chức danh nghề nghiệp và chức vụ đang đảm nhiệm của các thành viên);


+ Danh sách Ban giám khảo gồm các thành viên ở các lĩnh vực: Nhân trắc học, mỹ học, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, nhiếp ảnh, xã hội học;


+ Quy chế làm việc của Ban tổ chức và Quy chế chấm thi của Ban giám khảo;


+ Mẫu đơn đăng ký dự thi của thí sinh; mẫu hợp đồng của đơn vị tổ chức cuộc thi với thí sinh đạt giải (trong đó phải quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của thí sinh đạt giải).


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép. 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDLngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp.

2. Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm.

+ Bước 3: Nhận giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm, trong đó ghi rõ loại văn hóa phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng. 


+ Trường hợp nhập khẩu văn hóa phẩm để phổ biến, phát hành rộng rãi phải kèm theo văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ ở Trung ương (đối với tổ chức Trung ương) hoặc cấp tỉnh (đối với tổ chức, cá nhân địa phương).


+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép cần giám định nội dung, tổ chức, cá nhân xin cấp phép có trách nhiệm cung cấp văn hóa phẩm để cơ quan cấp giấy phép giám định.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 2 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Trường hợp không cấp giấy phép hoặc cần kéo dài thời gian, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời, nêu rõ lý do, thời gian kéo dài tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép. 


- Lệ phí: 

+ Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu


. Sách, báo, tạp chí các loại: 10.000đ/cuốn/tờ.


. Tranh in, ảnh, lịch các loại: 20.000đ/cuốn/tờ


. Các loại ấn phẩm khác: 5.000đ/tác phẩm


. Phim truyện có độ dài đến 100 phút: 50.000đ/tập


. Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên: 80.000đ/tập


. Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình…) có độ dài đến 60 phút: 20.000đ/tập


. Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình…) có độ dài từ 61 phút trở lên: 40.000đ/tập.


. Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử): 20.000đ/tập


. Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất: 10.000đ/tác phẩm


. Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ: 50.000đ/tác phẩm


+ Lệ phí cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm: 20.000đồng/giấy phép.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm.(Đính kèm Phụ lục 1, Mẫu BM.Đ)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. 


+ Thông tư số 36/2002/TT-BVHTT ngày 24/12/2002 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

+ Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.

Phụ lục1: Mẫu Đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

 

TÊN CƠ QUAN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



-----------



 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc








 -----------------------------------








….ngày…tháng …năm 200


ĐƠN XIN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM


 Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An


· Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (xin cấp phép):…………………………….


.....................................................................................................................


· Địa chỉ::........................................................................................................


· Điện thoại:


Xin phép nhập khẩu văn hóa phẩm dưới đây:


Số lượng, loại văn hóa phẩm::......................................................................


.....................................................................................................................


.....................................................................................................................


Nội dung văn hóa phẩm::..............................................................................


· Gửi từ:..........................................................................................................


· Đến:.............................................................................................................


· Mục đích sử dụng:........................................................................................


Chúng tôi cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép nhập khẩu và quản lý, sử dụng văn hóa phẩm nhập khẩu theo quy định của pháp luật./.


Ý kiến của cơ quan chủ quản (1)


 Người xin cấp phép



  (Nếu là cơ quan, tổ chức 


  phải ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: (1) Cơ quan chủ quản theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 88/2002/NĐ-CP


3. Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - 123295

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

+ Bước 3: Nhận giấy phép kinh doanh karaoke tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke.


+ Văn bản đồng ý của các hộ liền kề, có xác nhận của chính quyền địa phương.


+ Bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép. 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke. (Đính kèm Phụ lục 2, Mẫu 3).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử-văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.


+ Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.


+ Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.


+ Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


+ Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải đuợc sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề.


 + Phù hợp với quy hoạch về karaoke của địa phương.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng.

+ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.


+ Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Ngị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


+ Thông tư số 02/2001/BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 


Phụ lục 2: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke


Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 


 ……..,ngày….. tháng…..năm…..

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

 


Kính gửi: Sở văn hoá-thông tin (hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp)

 


1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép (viết bằng chữ in hoa)

……………………………………………………............................................


 - Địa chỉ:………………………………………………………….................


 - Điện thoại:……....…………………………………………………............


 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......……ngày cấp:….....nơi cấp:…….


2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

 - Địa chỉ kinh doanh:……………………………………………………………..


 - Những hộ liền kề theo quy định gồm:…...……………………………………...


 ..........................................………………………………………………………..


 …………………………..................................…………………………………..


 - Tên nhà hàng karake (nếu có)……..…………………………………………….


 - Số lượng phòng karaoke……………......……………………………………….


 - Diện tích các phòng…………………….……………………………………….


3. Cam kết:

 - Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh.


 - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.


 


		Tài liệu kèm theo

- Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký kinh doanh

- Văn bản đồng ý của các hộ liền kề

- ……………………………

-……………………………


 

		Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 

giấy phép kinh doanh

(Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)



		

		





4. Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - 123396


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.

+ Bước 3: Nhận giấy phép kinh doanh vũ trường tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


 + Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.


 + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức xin cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.


 + Bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.


 + Hợp đồng giữa người xin giấy phép kinh doanh với người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ, kèm theo bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành. 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép. 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (Đính kèm Phụ lục 3, Mẫu 1).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử-văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ.


+ Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên.


+ Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ bảo đảm chất lượng âm thanh.


+ Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của địa phương.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Thông tư số 02/2001/BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 


+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng


+ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.


+ Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Ngị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


Phụ lục 3: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường


Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 …….., ngày….. tháng …..năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ……………………


1. Tên cơ quan, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh (viết bằng

 chữ in hoa)…………………………………………………………………………


- Địa chỉ:……………………………………………………………………..


- Điện thoại: ……………


- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………ngày cấp……..…nơi


cấp ……………….(đối với doanh nghiệp)


- Số, ngày tháng năm quyết định thành lập (đối với đơn vị sự nghiệp)............


2. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):……………………………………………


- Năm sinh:……………


- Chức danh:……………


- Số chứng minh thư nhân dân:…………..ngày cấp:………nơi cấp………….


 


3. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ:

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa)……………………………………………..


- Năm sinh:……………………………………………………………………


- Số chứng minh thư nhân dân:…………..ngày cấp:………nơi cấp………….


- Trình độ chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật…………………………………


4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

- Địa chỉ kinh doanh: ………………………………………………………...


- Tên, biển hiệu của vũ trường (nếu có: ………………………………………


- Số lượng phòng khiêu vũ:………………………….………………………..


- Diện tích phòng khiêu vũ:……………..…………………………………….


5. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh.


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.


		 Tài liệu kèm theo

- Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký kinh doanh

- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành

- ……………………..…

		Đại diện cơ quan, doanh nghiệp

đề nghị cấp giấy phép

(Ký tên, đóng dấu)



		

		





5. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội - 014899

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dự thảo tờ trình trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép tổ chức lễ hội tại Bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban tổ chức lễ hội và các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự trong lễ hội).


+ Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Cơ quan, tổ chức muốn xin cấp Giấy phép tổ chức lễ hội phải gửi hồ sơ xin phép đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 45 ngày làm việc.


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chuyển UBND tỉnh xem xét giải quyết.


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép tổ chức lễ hội. Trường hợp không cấp cấp giấy phép tổ chức lễ hội, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Nghiêm cấm các hoạt động sau đây:


+ Các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa có nội dung:


a. Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đoàn kết toàn dân;


b. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục và hủy hoại môi trường sinh thái;


c. Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;


d. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.


+ Lưu hành, phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa sản xuất, nhập khẩu trái phép, các sản phẩm văn hóa đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép theo quy định.


+ Tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự và phòng, chống cháy nổ.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng.


+ Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Ngị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


III. Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm


1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức thi ảnh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức thi ảnh.


+ Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký tổ chức thi ảnh tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đăng ký tổ chức thi ảnh.


Đơn đăng ký phải gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước thời gian dự định tổ chức ít nhất 7 ngày. Nội dung đơn đăng ký phải ghi rõ: cơ quan tổ chức thi, thể lệ cuộc thi, mục đích và nội dung thi. (theo mẫu).


+ Mẫu giấy mời, lời giới thiệu, thể lệ cuộc thi bằng tiếng Việt; nếu cần in tiếng nước ngoài phải in dưới, hoặc trang bên và không lớn hơn tiếng Việt.


+ Catalog, tờ gấp, sách in tác phẩm, biểu trưng, áp phích tuyên truyền quảng cáo cho cuộc thi (nếu có).


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký tổ chức thi ảnh (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh.


Phụ lục 4: Mẫu Đơn đăng ký tổ chức thi ảnh



MẪU 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨẠ VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC THI ẢNH TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi: ............................................................................................
Tên cơ quan tổ chức thi ảnh: ......................................................................
Địa chỉ .................................................................................................... ...
Điện thoại: ................................ Fax: ...................................................... 
Theo công văn (công hàm) số . . . . . . . . ngày. . . . . . tháng . . . . năm . . . . hoặc lời mời 


của . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan ( . . . . . . . . . . . . . . . . . ) tổ chức cuộc thi ảnh tại Việt Nam với các nội dung sau :
Tên của cuộc thi: ....................... ...................................................................
Địa điểm tổ chức: tỉnh (thành phố)................... ............................................
Thời gian từ ............................... đến ........................................................... 
Tên đơn vị tài trợ (nếu có) ........ ...................................................................
(Kèm theo thể lệ, mục đích, nội dung cuộc thi)


		  

		............, ngày.... tháng.... năm ......

Cơ quan nhận đăng ký 


Thủ trưởng đơn vị tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)





2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm - 012921

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm.


+ Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký triển lãm tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Giấy đăng ký triển lãm;


+ Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung triển lãm bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài (nếu có);


+ Đề cương nội dung, danh mục tác phẩm, hiện vật, tài liệu triển lãm.


+ Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ. 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký triển lãm (Đính kèm Phụ lục 5).


 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng.

+ Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Phụ lục 5: MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





 .............. ngày.......tháng .....năm .........

GIẤY ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM


Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố......


1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký triển lãm (viết chữ in hoa).....................


........................................................................................................................


- Địa chỉ:........................................................................................................


- Điện thoại:....................................................................................................


- Giấy CMND (đối với cá nhân): Số...............cấp ngày.........Nơi cấp..........


2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)


- Họ và tên (viết chữ in hoa)...........................................................................


- Năm sinh:.............../............/........................................................................


- Chức danh:...................................................................................................


- Giấy CMND: số:...............ngày cấp.............nơi cấp...................................


3. Nội dung đăng ký triển lãm:


- Tên triển lãm:..............................................................................................


- Mục đích triển lãm:.....................................................................................


- Nội dung triển lãm:.....................................................................................


- Quy mô triển lãm:.........................................................................................


- Thời gian triển lãm: từ.............................đến..............................................


- Địa điểm triển lãm:......................................................................................


4.Cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định tại Quy chế ban hành theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi tổ chức triển lãm.


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký triển lãm.


  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM


  Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức)


(1) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp GIÁM ĐỐC


 giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


3. Cấp giấy phép liên hoan ảnh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy phép liên hoan ảnh.


+ Bước 3: Nhận giấy phép liên hoan ảnh tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép liên hoan ảnh (theo mẫu).


+ Mẫu giấy mời, lời giới thiệu, thể lệ cuộc liên hoan bằng tiếng Việt; nếu cần in tiếng nước ngoài phải in dưới, hoặc trang bên và không lớn hơn tiếng Việt;


+ Catalog, tờ gấp, sách in tác phẩm, biểu trưng, áp phích tuyên truyền quảng cáo cho liên hoan (nếu có).


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép.


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức liên hoan ảnh (Đính kèm Phụ lục 6).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh.


Phụ lục 6: Mẫu đơn đề nghị tổ chức liên hoan ảnh


MẪU 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC LIÊN HOAN ẢNH TẠI VIỆT NAM

Kính gửi:. .............................................................................................................
Tên đơn vị tổ chức liên hoan ảnh: .......................................................
............................................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Điện thoại: ................................... Fax: ..............................................................
Đề nghị được cấp giấy phép cho tổ chức liên hoan ảnh tại Việt Nam 


Tên của liên hoan: ........ .......................................................................
Địa điểm tổ chức: ........................ .......................................................................
Thời gian từ.................................. đến ...............................................................
Tên đơn vị tài trợ (nếu có) .......... .......................................................................
Số lượng tác phẩm: (có danh sách kèm theo) .....................................................
Số lượng tác giả (có danh sách kèm theo) ..........................................................


		 

		............, ngày.... tháng.... năm ......

ĐƠN VỊ , CÁ NHÂN TỔ CHỨC
(ký tên, nếu là tổ chức phải đóng dấu)





4. Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.



 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc.


+ Bước 3: Nhận giấy phép tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu);


+ Đề án được người có thẩm quyền quyết định phê duyệt;


+ Thiết kế quy hoạch tổng thể nơi trưng bày vườn tượng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


+ Thể lệ tổ chức Trại sáng tác điêu khắc của Chủ đầu tư. 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép.


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn đề nghị đề nghị cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc (Đính kèm Phụ lục 7).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc (ban hành theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Phụ lục 7: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc


MẪU SỐ 1

		TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		Số: /CV ……………

		Hà Nội, ngày tháng năm 2008





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

Tổ chức Trại sáng tác điêu khắc

Kính gửi: ……………………………………………………..


- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động Trại sáng tác điêu khắc ban hành theo Quyết định số: /2008/QĐ-BVHTTDL, ngày tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;


- Căn cứ ………………….


TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC ĐIÊU KHẮC

		- Đại diện: …………………………… 

		Chức vụ: ……………………………….



		- Địa chỉ: ………………………….. 

		Điện thoại: ……………………………..





Đề nghị được cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc (tên trại) ………………


- Chủ đề: ……………………………………………


- Số lượng tác giả; trong nước; người nước ngoài ……………………………


- Số lượng tác phẩm: ………………………………….


		- Chất liệu: …………………………… 

		Kích thước tác phẩm: …………





- Nguồn vốn: ………………………………........


- Thời gian: …………………………………......


- Địa điểm tổ chức trại: …………………………


- Địa điểm trưng bày: …………………………...


- Diện tích mặt bằng trưng bày: ……………….


- Chủ sở hữu tác phẩm: …………………………


Lời cam kết: …………. cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp, nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.


 CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

5. Cấp giấy phép triển lãm - 012943

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.



Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy phép triển lãm.

+ Bước 3: Nhận giấy phép tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm (ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm).


+ Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9 x 12cm trở lên.


+ Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài (nếu có).


+ Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ. 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép.


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm (Đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Phụ lục 8: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------


………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM

Kính gửi:…… (Tên cơ quan cấp giấy phép) ……


1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triển lãm (viết chữ in hoa)


…………………………………………………....................................................


- Địa chỉ: …………………………………. 


- Điện thoại:……………………………….


- GCMND (đối với cá nhân Việt Nam): Số……. ngày cấp…… nơi cấp……….


- Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài): Số…………… ngày cấp ………… nơi cấp …………. Thời hạn thị thực nhập/xuất cảnh: ……………………………


2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)


- Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………..................


- Năm sinh: …………/………../………..


- Quốc tịch:……………………………… 


- Chức danh:……………………………..


- GCMND: Số………………. ngày cấp…………. nơi cấp……………....


- Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài):Số…………. ngày cấp…………... nơi cấp………… Thời hạn thị thực nhập/xuất cảnh:……………………………


3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:


- Tên triển lãm:…………………………


- Mục đích triển lãm:………………………


- Nội dung triển lãm:………………………………….


- Quy mô triển lãm:……………………………………


- Thời gian triển lãm: từ………………….đến…………………..


- Địa điểm triển lãm:……………………………………………..


- Quốc gia (đối với triển lãm đưa từ Việt Nam ra nước ngoài):……………..


- Số lượng tác phẩm (có danh sách kèm theo):…………………..


- Số lượng tác giả (có danh sách kèm theo):……………………..


4. Cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 72/2000/NĐ-CP, Quy chế ban hành theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi tổ chức triển lãm.


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm.


 


		Các tài liệu kèm theo như quy định về Hồ sơ trong Nghị định 72/2000/NĐ-CP, Quy chế ban hành theo Nghị định số 11/2006/NĐ - CP và Thông tư số…../2008/TT – BVHTTDL ngày…./…./2008 của Bộ VHTTDL

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức)





 IV. Lĩnh vực Di sản văn hóa

1. Cấp Quyết định thành lập bảo tàng tư nhân


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 


-Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dự thảo tờ trình trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các điều kiện thành lập bảo tàng tư nhân và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập bảo tàng tư nhân.


+ Bước 3: Nhận Quyết định thành lập bảo tàng tư nhân tại Bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin phép thành lập bảo tàng tư nhân;


+ Danh mục hiện vật trong sưu tập của chủ sở hữu đã được đăng ký; 



+ Bản vẽ kiến trúc mặt đứng, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc, mặt bằng và vẽ phối cảnh nhà bảo tàng; bản kê về trang thiết bị kỹ thuật;


+ Sơ yếu lý lịch của người đứng ra thành lập bảo tàng có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú; bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người đứng ra thành lập bảo tàng.


+ Giấy xác nhận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đủ điều kiện thành lập bảo tàng tư nhân.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Điều kiện để thành lập bảo tàng bao gồm:


Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề 


Có nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản 


+ Sưu tập hiện vật của bảo tàng: 


a. Có sưu tập hiện vật về một hay nhiều chủ đề về lịch sử, văn hóa, khoa học kỹ thuật và thiên nhiên, đủ số lượng cần thiết để tổ chức trưng bày phù hợp với tên gọi và nội dung của bảo tàng;


b. Các hiện vật trong sưu tập hiện vật nêu tại khoản a Điều này đã được đăng ký tại Sở Văn hóa-Thông tin theo quy định của pháp luật 

+ Nhà bảo tàng và trang thiết bị kỹ thuật:


a. Nhà bảo tàng phải có diện tích chuyên dụng đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bảo quản, trưng bày và tham quan của công chúng, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; 


b. Trang thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ, bảo quản và trưng bày hiện vật.


+ Người đứng ra thành lập bảo tàng phải đảm bảo các điều kiện sau:

a. Đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; 


b. Am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng;


c. Cán bộ, công chức đang công tác tại các bảo tàng thuộc sở hữu nhà nước và các ban quản lý di tích không được đứng ra thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý bảo tàng tư nhân.


d. Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập bảo tàng tư nhân theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001.


+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa.


+ Quyết định số 09/2004/QĐ-BVHTT ngày 24 tháng 02 năm 2004 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin Về việc ban hành quy chế tồ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân.

2. Cấp Quyết định thành lập bảo tàng cấp tỉnh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dự thảo tờ trình trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các điều kiện thành lập bảo tàng cấp tỉnh và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập bảo tàng cấp tỉnh.


+ Bước 3: Nhận Quyết định thành lập bảo tàng cấp tỉnh tại Bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


`
+Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


-Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


-Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Văn bản đề nghị thành lập bảo tàng cấp tỉnh;


+ Giấy xác nhận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đủ điều kiện thành lập bảo tàng cấp tỉnh.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Điều kiện để thành lập bảo tàng bao gồm:


. Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề.


. Có nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản. 


. Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001.


+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa.


3. Cấp Quyết định xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dự thảo tờ trình trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh.


+ Bước 3: Nhận Quyết định xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh tại Bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị xếp hạng bảo tàng hạng II;


+ Hồ sơ xin xếp hạng bảo tàng hạng II phải đảm bảo các yêu cầu sau:


Số lượng và giá trị các sưu tập;


Chất lượng bảo quản và trưng bày sưu tập;


Cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật;


Mức độ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ.


+ Ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng bảo tàng hạng II.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và hồ sơ xếp hạng, Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, quyết định việc gửi hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được đơn đề nghị, hồ sơ xếp hạng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định việc xếp hạng bảo tàng.


. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có kết quả thẩm định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định xếp hạng bảo tàng. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Bảo tàng hạng II phải đạt được các tiêu chuẩn sau đây:


a) Có số lượng tài liệu, hiện vật gốc từ đủ 10.000 đầu tài liệu, hiện vật trở lên, trong đó có ít nhất ba sưu tập tài liệu, hiện vật quý hiếm và được kiểm kê khoa học từ đủ 80% tổng số tài liệu, hiện vật trở lên;


b) Tài liệu, hiện vật được bảo quản và trưng bày với 70% phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại;


c) Có công trình kiến trúc bền vững, không gian, môi trường và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của bảo tàng; diện tích trưng bày từ đủ 1.500m2 trở lên; hệ thống kho bảo quản từ đủ 1.000m2 trở lên và được phân loại theo chất liệu; 


d) 80% số công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm chuyên môn có trình độ đại học, trong đó 30% trở lên có trình độ đại học chuyên ngành bảo tàng;


đ) Số lượng khách thăm quan bảo tàng hàng năm có từ 150.000 lượt người trở lên; tổ chức các triển lãm và hội thảo chuyên đề, ít nhất một năm 2 lần; tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học; hàng năm có ít nhất 1 xuất bản phẩm.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001.


+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa.


4. Cấp Quyết định xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, TP. TÂN AN, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dự thảo tờ trình trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh.


+ Bước 3: Nhận Quyết định xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh tại bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị xếp hạng bảo tàng hạng III;


+ Hồ sơ xin xếp hạng bảo tàng hạng III phải đảm bảo các yêu cầu sau:


Số lượng và giá trị các sưu tập;


Chất lượng bảo quản và trưng bày sưu tập;


Cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật;


Mức độ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ.


+ Ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng bảo tàng hạng III.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và hồ sơ xếp hạng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, quyết định việc gửi hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được đơn đề nghị, hồ sơ xếp hạng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định việc xếp hạng bảo tàng.


. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có kết quả thẩm định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định xếp hạng bảo tàng. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Bảo tàng hạng III phải đạt được các tiêu chuẩn sau đây:


a) Có số lượng tài liệu, hiện vật gốc từ đủ 5.000 đầu tài liệu, hiện vật trở lên, trong đó có ít nhất là một sưu tập tài liệu, hiện vật quý hiếm và được kiểm kê khoa học từ đủ 70% tổng số tài liệu, hiện vật trở lên;


b) Tài liệu, hiện vật được bảo quản và trưng bày với 50% phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại;


c) Có công trình kiến trúc bền vững và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của bảo tàng; diện tích trưng bày từ đủ 1.000 m2 trở lên; hệ thống kho bảo quản từ đủ 500m2 trở lên; 


d) 60% số công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm chuyên môn có trình độ đại học, trong đó 25% trở lên có trình độ đại học chuyên ngành bảo tàng; 


đ) Số lượng khách thăm quan bảo tàng hàng năm có từ 50.000 lượt người trở lên; tổ chức các triển lãm và hội thảo chuyên đề ít nhất một năm 1 lần.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001.


+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa.


5. Cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh (hoặc sở hữu tư nhân)

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh (hoặc sở hữu tư nhân).


+ Bước 3: Nhận Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh (hoặc sở hữu tư nhân) tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công chức Bộ phận một cửa thu lại giấy hẹn và trao trả Giấy phép cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Chưa có hướng dẫn những quy định cụ thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Chưa có hướng dẫn những quy định cụ thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Việc làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải bảo đảm các điều kiện sau:


+ Có mục đích rõ ràng .


+ Có bản gốc để đối chiếu.


+ Có dấu hiệu riêng để phân biệt với bản gốc. 


+ Có sự đồng ý của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.


+ Có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin (Nay là văn hóa, thể thao và du lịch).


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001.


+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa.


6. Cấp Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dự thảo tờ trình trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh.


+ Bước 3: Nhận Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


*Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị xếp hạng của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích;


+ Lý lịch di tích;


+ Bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến di tích;


+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể, các mặt cắt ngang, cắt dọc, bản vẽ những kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu của di tích tỷ lệ 1/50;


+ Tập ảnh mầu khảo tả di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích từ cỡ 9 x 12 trở lên (nếu có);


+ Bản thống kê di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích;


+ Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu Hán Nôm hoặc tài liệu bằng các loại ngôn ngữ khác về di tích;


+ Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích có dấu xác nhận của ủy ban nhân dân các cấp, của Sở Địa chính và Sở Văn hoá - Thông tin;


+ Tờ trình của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa chưa thấy có quy định về thời hạn giải quyết việc cấp quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương 


Di tích cấp tỉnh bao gồm:


a) Công trình xây dựng, địa điểm ghi dấu những sự kiện, những mốc lịch sử quan trọng của địa phương hoặc gắn với những nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của địa phương trong các thời kỳ lịch sử;


b) Công trình kiến trúc, nghệ thuật, tổng thể kiến trúc đô thị và đô thị có giá trị trong phạm vi địa phương;


c) Địa điểm khảo cổ có giá trị trong phạm vi địa phương;


d) Cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị trong phạm vi địa phương.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001.


+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa.


7. Cấp quyết định khai quật khảo cổ khẩn cấp

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận một cửa chuyển thẳng Phòng Nghiệp vụ văn hóa thẩm định hồ sơ, dự thảo giấy phép và trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Quyết định khai quật khảo cổ khẩn cấp.


+ Bước 3: Nhận Quyết định khai quật khảo cổ khẩn cấp tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


*Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp (mẫu Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Quy chế này) của tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ;


+ Sơ đồ tỉ lệ 1:500, thể hiện rõ vị trí, diện tích địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp;


+ Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Hồ sơ đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp được gửi tới Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương nơi có địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định khai quật khẩn cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không cấp giấy phép phải nêu rõ lý do bằng văn bản.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm).



+ Mẫu văn bản tiếp nhận thông tin về việc phát hiện địa điểm khảo cổ, di vật khảo cổ và giao nhận di vật khảo cổ (Phụ lục 1).


+ Mẫu văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ (Phụ lục 2).


+ Mẫu văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp (Phụ lục 3).


+ Mẫu Quyết định cấp phép khai quật khẩn cấp (Phụ lục 4).



+ Mẫu “Phiếu hiện vật” (ghi thông tin hiện vật thu được từ thăm dò, khai quật khảo cổ) (Phụ lục 5).


+Mẫu biên bản giao nhận di vật khảo cổ thu được từ thăm dò, khai quật khảo cổ (Phụ lục 6).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Trước khi tiến hành khai quật khẩn cấp, tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ phải ghi chép mô tả chi tiết, thu thập tài liệu, lập sơ đồ và chụp ảnh hiện trường. Các bước khai quật tiếp theo thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ ban hành kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ).


+ Các tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ

. Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước.


. Trường Đại học có bộ môn khảo cổ học.


. Bảo tàng và Ban Quản lý di tích của Nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ.


. Hội có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở Trung ương.


+ Người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các điều kiện sau đây:


. Có bằng cử nhân chuyên ngành khảo cổ học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác có liên quan đến khảo cổ học;


. Có ít nhất 5 năm trực tiếp làm công tác khảo cổ;


. Được tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch).


+ Trong trường hợp cần thay đổi người chủ trì thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch) 


+ Tổ chức có chức năng nghiên cứu khảo cổ của Việt Nam được hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001.


+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa.


+ Quyết định số 5440/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch Về việc ủy quyền giải quyết công việc cho Giám đốc Sở Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch. 


+ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ.


PHỤ LỤC 1

Mẫu văn bản tiếp nhận thông tin về việc phát hiện địa điểm khảo cổ, di vật khảo cổ và giao nhận di vật khảo cổ


		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
Tên cơ quan, tổ chức
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------



		Số .......................................

		Tên tỉnh (thành phố), ngày ...... tháng ...... năm 200..... 





BIÊN BẢN TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ VIỆC PHÁT HIỆN ĐỊA ĐIỂM KHẢO CỔ, DI VẬT KHẢO CỔ VÀ GIAO NHẬN DI VẬT KHẢO CỔ

1. Tên tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin/ giao di vật khảo cổ:


Địa chỉ: 


Điện thoại:


Fax:


2. Tên tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin về địa điểm khảo cổ và di vật khảo cổ:


Địa chỉ: 


Điện thoại:


Fax:


3. Tên địa điểm khảo cổ phát hiện:


4. Người phát hiện:


5. Thời gian phát hiện:


6. Hoàn cảnh phát hiện:


7. Thông tin về địa điểm khảo cổ và những miêu tả về di vật khảo cổ được phát hiện:


8. Số lượng biên bản được lập:


		Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin/giao di vật khảo cổ 
(ký và ghi rõ họ tên)
(đóng dấu nếu là tổ chức)

		Người ghi biên bản
(ký và ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị
(ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký





PHỤ LỤC 2

Mẫu văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ


		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
Tên cơ quan, tổ chức
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------



		Số .......................................

		Tên tỉnh (thành phố), ngày ...... tháng ...... năm 200..... 





 


Kính gửi: ...................................................................................


1. Giới thiệu về vị trí địa lý, tọa độ, ý nghĩa, giá trị của địa điểm khảo cổ. 


2. Ước đoán niên đại của di chỉ, di vật (kèm theo ảnh của di chỉ, di vật và các tài liệu có liên quan).


3. Mục đích thăm dò/khai quật.


4. Tổ chức chủ trì thăm dò/khai quật.


5. Người chủ trì thăm dò/khai quật.


6. Tổ chức phối hợp thăm dò/khai quật (nếu có).


7. Tổ chức/cá nhân nước ngoài phối hợp thăm dò/khai quật (nếu có).


8. Vị trí địa điểm dự kiến thăm dò/khai quật.


9. Diện tích thăm dò/khai quật.


10. Thời gian thăm dò/khai quật.


11. Đề xuất cơ quan, tổ chức được giao lưu giữ hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò/khai quật.


 


		Nơi nhận: 
- Như trên (kèm sơ đồ vị trí thăm dò/khai quật); 
- ..................................................; 
- Lưu ........................................

		Thủ trưởng đơn vị 
(ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký





PHỤ LỤC 3

Mẫu văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp


		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
Tên cơ quan, tổ chức
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------



		Số .......................................

		Tên tỉnh (thành phố), ngày ...... tháng ...... năm 200..... 





 


Kính gửi: ..................................................................................


1. Giới thiệu về vị trí địa lý, tọa độ, ý nghĩa, giá trị của địa điểm khảo cổ. 


2. Nguyên nhân đe dọa sự tồn tại của địa điểm khảo cổ đang có nguy cơ bị hủy hoại.


3. Ước đoán niên đại của di chỉ, di vật (kèm theo ảnh của di chỉ, di vật và các tài liệu có liên quan).


4. Mục đích khai quật khẩn cấp.


5. Tổ chức chủ trì khai quật khẩn cấp.


6. Người chủ trì khai quật khẩn cấp.


7. Tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có).


8. Vị trí địa điểm dự kiến khai quật khẩn cấp.


8. Diện tích khai quật khẩn cấp.


9. Thời gian khai quật khẩn cấp.


10. Đề xuất cơ quan, tổ chức được giao lưu giữ hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật khẩn cấp. 


		Nơi nhận: 
- Như trên (kèm sơ đồ vị trí khai quật khẩn cấp); 
- ..................................................; 
- Lưu ........................................

		Thủ trưởng đơn vị 
(ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký





 


PHỤ LỤC 4

Mẫu Quyết định cấp phép khai quật khẩn cấp


		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
Tên cơ quan, tổ chức
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------



		Số .......................................

		Tên tỉnh (thành phố), ngày ...... tháng ...... năm 200..... 





QUYẾT ĐỊNH

về khai quật khảo cổ khẩn cấp

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ ……………………….;


Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;


Căn cứ Quyết định ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ số … ngày … của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;


Theo đề nghị của …………….;


Xét đề nghị của ……………….,


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép …………….. phối hợp với ………………. Khai quật khẩn cấp ……………..


Thời gian khai quật: từ ngày ….. đến ngày ….. 


Diện tích khai quật: ….. m2.


Phụ trách khai quật: …..


Điều 2. Trong thời gian khai quật khẩn cấp, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không được đưa ra những kết luận vội vàng khi chưa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Di sản văn hóa đồng ý. 

Điều 3. 

a/ Sau khi kết thúc đợt khai quật khẩn cấp, chậm nhất 01 (một) tháng ………….. phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Di sản văn hóa.


b/ Khi công bố kết quả của đợt khai quật khẩn cấp, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.


Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ tr​ưởng cơ quan đ​ược cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		 Nơi nhận: 
- ............... 
- ............... 
- Lưu:........

		Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký





PHỤ LỤC 5

Mẫu ‘Phiếu hiện vật’


(ghi thông tin hiện vật thu được từ thăm dò, khai quật khảo cổ)


PHIẾU HIỆN VẬT

Số: …………………………


		1. Tên hiện vật:

		2. Ký hiệu:



		3. Thời gian thăm dò, khai quật và phát hiện:

		4. Địa điểm khảo cổ:



		5. Hố thăm dò, khai quật :

		6. Ô thăm dò, khai quật :



		7. Lớp đất :

		8. Tọa độ :



		9. Chất liệu:

		10. Màu sắc:



		11. Số lượng:

		12. Kích thước (cm):



		13. Trọng lượng (gr):

		14. Hiện trạng:



		15. Dự đoán niên đại/văn hóa :



		16. Miêu tả :



		17. Ảnh:

		18. Bản vẽ/bản dập


 


 


 


 



		19. Ngày lập phiếu:

		20. Người lập phiếu :





PHỤ LỤC 6

Mẫu biên bản giao nhận di vật khảo cổ thu được từ thăm dò, khai quật khảo cổ 


		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
Tên cơ quan, tổ chức
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------



		Số .......................................

		Tên tỉnh (thành phố), ngày ...... tháng ...... năm 200..... 





 


BIÊN BẢN GIAO NHẬN DI VẬT KHẢO CỔ THU ĐƯỢC TỪ THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ 

1. Tên tổ chức bàn giao di vật khảo cổ:


Địa chỉ: 


Điện thoại:


Fax:


2. Tên tổ chức tiếp nhận di vật khảo cổ:


Địa chỉ: 


Điện thoại:


Fax:


3. Tên di vật khảo cổ:


4. Số lượng:


5. Tình trạng:


6. Thông tin khác:


		Người giao
(ký và ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị bàn giao 
(ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký



		Người nhận
(ký và ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận 
(ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký





8. Cấp Quyết định phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt thuộc nhóm B và C theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, sau khi có văn bản thẩm định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dự thảo tờ trình trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt thuộc nhóm B và C.


+ Bước 3: Nhận Quyết định phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt thuộc nhóm B và C tại bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, Tết).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Hồ sơ dự án và thiết kế, dự toán và tổng dự toán;


+ Công văn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của tổ chức, cá nhân đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hoặc phê duyệt (đối với di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt) kèm theo văn bản đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan quản lý di tích cấp tỉnh;


+ Văn bản thẩm định hồ sơ dự án hoặc thiết kế của các tổ chức có tư cách pháp nhân về thẩm định dự án và thiết kế;


+ Các tài liệu liên quan khác.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 30 ngày (đối với dự án nhóm B) và không quá 30 ngày (đối với dự án nhóm C), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định hoặc phê duyệt.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh).


-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Điều kiện của tổ chức, cá nhân lập dự án và thiết kế:


+ Đối với tổ chức có chức năng lập dự án và thiết kế:


. Có đăng ký hoạt động tư vấn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nhà nước;


. Có đội ngũ kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng có năng lực lập dự án và thiết kế được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trường Đại học chuyên ngành về xây dựng tổ chức.


+ Đối với cá nhân có chức năng lập dự án và thiết kế:


. Là kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trường Đại học chuyên ngành về xây dựng tổ chức;


. Đã có ít nhất hai lần tham gia lập dự án và thiết kế.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001.


+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa.


+ Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa - Thông tin về việc Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.


9. Cấp Quyết định phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dự thảo tờ trình trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định 


phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh.


+ Bước 3: Nhận Quyết định phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh tại Bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Hồ sơ dự án và thiết kế, dự toán và tổng dự toán;


+ Công văn của tổ chức, cá nhân đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan quản lý di tích cấp tỉnh thẩm định (đối với di tích cấp tỉnh);


+ Văn bản thẩm định hồ sơ dự án hoặc thiết kế của các tổ chức có tư cách pháp nhân về thẩm định dự án và thiết kế;


+ Các tài liệu liên quan khác.


- Thời hạn giải quyết: Chưa có hướng dẫn những quy định cụ thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh). 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Điều kiện của tổ chức, cá nhân lập dự án và thiết kế:


+ Đối với tổ chức có chức năng lập dự án và thiết kế:


. Có đăng ký hoạt động tư vấn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nhà nước;


. Có đội ngũ kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng có năng lực lập dự án và thiết kế được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hóa-Thông tin phối hợp với Trường Đại học chuyên ngành về xây dựng tổ chức.


+ Đối với cá nhân có chức năng lập dự án và thiết kế:


. Là kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hóa-Thông tin phối hợp với Trường Đại học chuyên ngành về xây dựng tổ chức;


. Đã có ít nhất hai lần tham gia lập dự án và thiết kế.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001.


+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa.


+ Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về việc Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.


10. Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


-Chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có đơn đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét và trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký. 


- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.  


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu đơn xin đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Phụ lục số 1).


+ Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Phụ lục 4). 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (sau đây gọi là chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia) không thuộc bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng cấp tỉnh hoặc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng thực hiện việc đăng ký với Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) địa phương nơi cư trú.


+ Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đang có tranh chấp về quyền sở hữu chỉ được đăng ký sau khi đã xác định rõ quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Di sản văn hóa số 28/2001-QH10 ngày 29/6/2001. 

+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa 

+ Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/02/2004 Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Phụ lục 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA


Kính gửi: Sở Văn hoá- Thông tin (tỉnh, Thành phố)


Họ và tên chủ sở hữu: 


Địa chỉ:


Nơi đang cư trú:


(ghi rõ số nhà, ngõ (xóm, làng, ấp, bản), phố (thôn), phường (xã, thị trấn), quận (huyện, thị xã), tỉnh (thành phố).


Điện thoại


Tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Sở Văn hoá- Thông tin (tỉnh, Thành phố)…………. xem xét tổ chức đăng ký …………….. (số lượng) di vật (hoặc cổ vật hoặc bảo vật hoặc bản sao quốc gia) thuộc sở hữu hợp pháp của tôi.


Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về phí, lệ phí và yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ khi tổ chức đăng ký các di vật (cổ vật hoặc bảo vật quốc gia) nêu trên.


Tên tỉnh (thành phố) ngày..........tháng.........năm...........

 Người viết đơn


 (Ký ghi rõ họ tên)

Xác nhận địa chỉ của Ủy ban nhân dân


xã (phường, thị trấn) nơi đăng ký


hộ khẩu thường trú


Phụ lục 4:

		UỶ BND TỈNH, THÀNH PHỐ 


SỞ VĂN HOÁ- THÔNG TIN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		 Số: /ĐKCV

		 





GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA


Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh (thành phố)…


Chứng nhận hiện vật…………………………


………………………………………………………………………………


Đã được ông / bà………đăng ký tại Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh (thành phố)………… ngày ……tháng…… năm…….


 Tên tỉnh (thành phố), ngày ……tháng…… năm…….


 Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh (thành phố)……


 Số phiếu đăng ký……….. Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)


 ...........Ngày... tháng...... năm....... .(Ký tên và đóng dâu)

  Họ và tên của người ký


11. Cấp Giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài xin nghiên cứu, sưu tầm phải gửi đơn xin phép kèm theo đề án nói rõ mục đích, địa bàn, thời hạn và đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:


- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét cấp Giấy phép; trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001.


+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa.


12. Cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.


+ Bước 3: Nhận Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin cấp chứng chỉ;


+ Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn có liên quan;


+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải xét cấp Chứng chỉ. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề. 

- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :


+ Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:


. Là công dân có quốc tịch Việt Nam có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;


. Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;


. Có cửa hàng đủ diện tích phù hợp để trưng bầy di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; 


. Có đủ phương tiện trưng bày, bảo quản và bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.


+ Hoạt động của cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải tuân thủ các quy định sau đây:


. Chỉ mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc hợp pháp;


. Chỉ mua bán bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân có giấy phép làm bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 27 của Nghị định này cấp; 


. Đối với những bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia khi trưng bày để mua bán phải ghi rõ là bản sao và phải có ký hiệu riêng để phân biệt với bản gốc; 


. Thực hiện các thủ tục cần thiết để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 23 của Nghị định này chuyển quyền sở hữu cho người mua di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc làm thủ tục xin giấy phép cho người mua mang di vật, cổ vật thuộc loại được phép đưa ra nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 25 của Nghị định này;


. Thực hiện các quy định của pháp luật về sổ sách đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mua vào và bán ra, sổ sách tài chính kế toán và nghĩa vụ nộp thuế.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001.


+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa.


V. Lĩnh vực Điện ảnh


1. Cấp giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung, tài liệu khoa học, hoạt hình, giáo khoa - 012285


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.



Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung, tài liệu khoa học, hoạt hình, giáo khoa.


.
+ Bước 3: Nhận giấy phép tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim trong đó ghi rỏ tên phim, thể loại phim, nguồn gốc, nội dung phim, tác giả.


+ Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu bản quyền phim.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép.


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.


 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng. 


VI. Lĩnh vực Thư viện


1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Quyết định thành lập thư viện.


+ Đơn đăng ký hoạt động thư viện.


+ Nội quy của thư viện.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 30 ngày - kể từ ngày thành lập, tổ chức thành lập thư viện phải đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng ký thành lập thư viện (Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký hoạt động cho thư viện).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động thư viện (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Vốn tài liệu thư viện (đối với Thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng): Số lượng bản sách (30.000 bản sách); Số tên báo, tạp chí (50).


+ Trụ sở, trang thiết bị chuyên dùng:


a. Trụ sở:


* Trụ sở (phòng thư viện) ở vị trí thuận lợi cho người sử dụng thư viện.


* Diện tích đảm bảo cho các bộ phận chức năng hoạt động theo quy định như sau: 


. Diện tích kho sách đáp ứng yêu cầu lưu giữ cho vốn tài liệu ban đầu và vốn tài liệu sẽ phát triển sau 15 năm theo định mức 2,5m2 /1000 đơn vị tài liệu;


. Diện tích phòng đọc đảm bảo tỷ lệ 2,5m2/chỗ ngồi đọc;


. Diện tích nơi làm việc của nhân viên thư viện theo định mức 6m2/1 người;


. Ngoài ra còn có diện tích dành cho các hoạt động khác tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng thư viện.


* Số lượng chỗ ngồi đọc tối thiểu cho Thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng: 80 chỗ ngồi đọc đối với phòng đọc tổng hợp và 30 chỗ ngồi đọc cho các loại phòng đọc khác.


b. Trang thiết bị chuyên dùng ban đầu:


Thư viện có đầy đủ trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như sau:


. Giá để sách, báo phù hợp với từng loại hình, khổ cỡ tài liệu;


. Giá, tủ trưng bày giới thiệu sách, báo mới: từ 1-2 tủ;


. Bàn ghế của bạn đọc theo số lượng bạn đọc đã qui định đối với từng loại thư viện như đã quy định tại điểm a phần này;


. Tủ mục lục tra cứu tài liệu: 1 tủ (24 hoặc 36 hoặc 48 ô phích);


. Các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính từ 1-2 máy, các thiết bị đa phương tiện và viễn thông tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng thư viện 


+ Người có chuyên môn, nghiệp vụ thư viện:


a. Tiêu chuẩn người làm công tác thư viện được qui định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin.


b. Người phụ trách thư viện:


Ngoài những tiêu chuẩn qui định tại điểm a mục này và các qui định khác của Nhà nước đối với tiêu chuẩn chức danh người lãnh đạo, về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, người phụ trách thư viện phải có ít nhất một trong số các điều kiện sau:


- Đối với thư viện công cộng cấp tỉnh:


 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thông tin - thư viện;


 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tương đương trình độ đại học thông tin - thư viện.


+ Kinh phí đảm bảo cho thư viện hoạt động ổn định và phát triển.

Kinh phí hoạt động của thư viện công cộng do Ủy ban nhân dân các cấp thành lập được cấp từ ngân sách của tỉnh, huyện và xã.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội.


+ Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện. 


Phụ lục:


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN


(Phụ lục kèm theo Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về đều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện).


		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN


 TÊN THƯ VIỆN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN


 Kính gửi: Bộ (Sở, Phòng) Văn hóa- Thông tin...............


Tên Thư viện:


Địa chỉ:………………….Số ĐT:………… Fax………..


Ngày, tháng, năm thành lập thự viện:


Số QĐ thành lập thư viện:


Loại hình thư viện:


Tổng số tên báo, tạp chí:


Diện tích trụ sở thư viện:


Nhân viên thư viện:


+Số lượng:


+Trình độ đào tạo (Trên ĐH, ĐH, TC, SC):


Kinh phí hoạt động thư viện (tính trung bình / năm):


Người phụ trách thư viện:


+Họ và tên:


+Ngày, tháng, năm sinh:


+Nam, nữ:


+Trình độ và chuyên ngành đào tạo:


+Trình độ chuyên môn thư viện:


Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thư viện.


Đề nghị Bộ (Sở, Phòng) Văn hóa- Thông tin cho phép đăng ký hoạt động thư viện.


 …. Ngày …tháng… năm 200…


 Người phụ trách thư viện


 (Ký tên , đóng dấu)


 Xác nhận 


của cơ quan chủ quản


Phụ lục :

NỘI QUY MẪU THƯ VIỆN


(Phụ lục kèm theo Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.


NỘI QUY MẪU THƯ VIỆN




Nội quy mẫu này làm cơ sở cho các thư viện áp dụng xây dựng nội quy của thư viện để quản lý thư viện và phục vụ tốt bạn đọc.


1.Bạn đọc của Thư viện:


Mọi tập thể, cá nhân đang sinh sống và làm việc tại địa phương đều có quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện để phù hợp với nội quy của thư viện.


Để sử dụng vốn tài liệu thư viện , bạn đọc phải làm thẻ thư viện.


2. Thẻ thư viện:


a) Thủ tục làm Thẻ thư viện gồm có:


-Người đến làm Thẻ thư viện phải có một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu, Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác, hoặc một số giấy tờ khác do từng thư viện cụ thể yêu cầu (ví dụ: thẻ sinh viên - đối với sinh viên…);


-2 ảnh cỡ 3 x 4 cm;


-Phí làm Thẻ thư viện; mức phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


b) Thời hạn cấp thẻ:


Chậm nhất 7 ngày, kể từ khi bạn đọc đến đăng ký làm thẻ, thư viện phải có trách nhiệm cấp thẻ cho người đã đăng ký.


c) Sử dụng Thẻ thư viện:


-Thẻ thư viện chỉ có giá trị sử dụng trong một năm (kể từ ngày cấp thẻ); sau một năm, bạn đọc làm thủ tục đổi thẻ;


-Không được sử dụng Thẻ thư viện của người khác; không được cho người khác mượn thẻ của mình. Khi mất thẻ, bạn đọc phải báo ngay cho thư viện biết và làm thủ tục cấp lại. Thủ tục cấp lại Thẻ thư viện được tiến hành như cấp thẻ mới.


3. Trách nhiệm của bạn đọc:


a) Khi vào thư viện:


-Xuất trình Thẻ thư viện cho người có trách nhiệm. Đối với cá nhân không phải là bạn đọc của thư viện nhưng có nhu cầu sử dụng vốn tài liệu thư viện thì cần xuất trình một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu của cơ quan hoặc các giấy tờ tùy thân khác;


-Gửi, để cặp, túi, vật dụng cá nhân khác và phương tiện đi lại vào đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, các tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.


b) Trong thư viện:


-Chấp hành đúng các quy định của thư viện về việc sử dụng vốn tài liệu thư viện .


-Thực hiện nếp sống văn minh.


-Đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn, không có các hành vi thiếu văn hóa khác làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan thư viện.


-Bảo vệ tài sản của thư viện:


+Giữ gìn, bảo quản tài liệu: Không được đánh tráo, chiếm dụng, làm mất, cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu;


+Giữ gìn bàn ghế, giá, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.


-Không được vào các khu vực dành riêng cho nhân viên thư viện nếu không có nhiệm vụ.


c) Khi ra khỏi thư viện:


-Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của thư viện).


-Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm .


4. Sử dụng tài liệu thư viện:


Để đọc tại chỗ hoặc tài liệu mượn về nhà, bạn đọc phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: Thẻ thư viện, Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu hoặc các giấy tờ tùy thân khác.


a) Đọc tại chỗ:


-Mỗi lần chỉ được mượn tối đa 3 tài liệu; đối với phòng đọc tự chọn, bạn đọc được phép trực tiếp lựa chọn tài liệu trên giá sách;


-Không được phép tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc;


-Không sử dụng các thiết bị máy móc đành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định của thự viện.


b) Mượn về nhà:


-Đối với thư viện công cộng: Mỗi lần được mượn tối đa 3 bản sách (trong đó sách văn học không quá 2 bản) với thời hạn 7 ngày. Quá thời hạn đó, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp tục, bạn đọc phải đến gia hạn; mỗi lần gia hạn được thêm 3 ngày và không quá 2 lần.


-Đối với thư viện chuyên ngành, đa ngành: Tuỳ theo điều kiện thực tế của thư viện mà quy định số bản sách và thời gian được mượn phù hợp với tính chất công việc, yêu cầu của bạn đọc thư viện.


c) Sử dụng hệ thống tra cứu:


-Bộ máy tra cứu của thư viện gồm hệ thống mục lục truyền thống, các cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến;


-Khi sử dụng bộ máy tra cứu truyền thống như hệ thống mục lục, các hộp phích chuyên đề, bạn đọc không được xé phích, rút phích ra khỏi ô phích; khi sử dụng bộ máy tra cứu hiện đại như các cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến, bạn đọc phải tuân theo những chỉ dẫn, quy định của thư viện; không sử dụng máy tính tra tìm thông tin vào mục đích khác.


d) Sao chụp tài liệu trong thư viện:


-Bạn đọc được phép sao chụp tài liệu theo quy định của thư viện.


5. Phí và lệ phí của thư viện:


-Bạn đọc phải trả phí cho các dịch vụ của thư viện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


6. Xử lý vi phạm:


Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị một trong những hình thức xử lý sau:


a) Thu hồi Thẻ thư viện tạm thời hay vĩnh viễn; xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền các trường hợp sau:


-Mượn tài liệu quá thời hạn quy định.


-Sao chụp trái phép tài liệu thư viện.


-Làm hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của thư viện.


-Vi phạm nội quy thư viện.



Mức phạt và bồi thường theo quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa – thông tin và các quy định khác của pháp luật lĩnh vực này.


b) Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của thư viện, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


7. Tổ chức thực hiện:



Thư viện có trách nhiệm thông báo Nội quy tới tất cả bạn đọc. bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong Nội quy này.


  …. Ngày …tháng… năm 200…


 GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN


 (Ký tên , đóng dấu)


VII. Lĩnh vực Quảng cáo

1. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (gọi tắt: Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dự thảo tờ trình trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký thông qua để chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam tại Bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nước sở tại được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và bản dịch ra tiếng Việt Nam. Bản sao đó phải được cơ quan công chứng nước sở tại hoặc cơ quan đại diện Ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Cơ quan, tổ chức muốn xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam, phải gửi hồ sơ xin phép đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp không chấp thuận cấp giấy phép, Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. (Mẫu đơn - Phụ lục 6) (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001 .


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


Phụ lục 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 13 tháng 3 năm 2003 )


		Tổ chức, cá nhân





Số : .........








Đơn đề nghị


Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 


Kính gửi: (Bộ Văn hoá - Thông tin/ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố)


I. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài (theo đăng ký kinh doanh tại nước sở tại) ghi rõ tên đầy đủ, viết tắt của tổ chức, cá nhân..........................


1. Đại diện được ủy quyền:….


Chức vụ:…….Quốc tịch:.......................................


Địa chỉ thường trú:……


2. Trụ sở chính:..........


Điện thoại: …Telex … Fax:.......


3. Ngành nghề kinh doanh chính:…..


4. Giấy phép thành lập công ty của nước sở tại: (hoặc số hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân)


Đăng ký tại:….ngày.........tháng.........năm..........


5. Vốn điều điều lệ:…


6. Số tài khoản:....


7. Tại Ngân hàng:…..


II. Chi nhánh,Văn phòng đại diện xin thành lập tại Việt Nam:


- Tên đầy đủ, tên viết tắt của Chi nhánh, Văn phòng đại diện


- Địa điểm (tỉnh, thành phố) 


- Nội dung hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện


- Họ tên, địa chỉ, quốc tịch, nơi thường trú, (số hộ chiếu nếu là người từ nước ngoài vào hoặc giấy chứng minh thư nhân dân nếu là người Việt Nam) của người đại diện Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Việt Nam.


- Số người, trong đó: số người Việt Nam; số người nước ngoài (tối đa)

Thời gian hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện..................năm


Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam (tổ chức, cá nhân) xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, các quy định của pháp luật có liên quan và nội dung đã được quy định trong giấy phép.


 ......ngày........tháng.........năm..........


Tổ chức, cá nhân xin phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện


  (Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

2. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (trên 40m2)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Trường hợp phải luân chuyển theo cơ chế liên thông thì chuyển hồ sơ liên quan đến Sở Xây dựng.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. 


+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa (Đối với hàng hóa quảng cáo được pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng).


+ Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo có chữ ký cá nhân xin phép hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 mẫu ma-két màu).


+ Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (trên 40m2) phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thỏa thuận của Sở Xây Dựng: Ngoài những quy định trên tương ứng với từng loại hàng hoá, còn cần phải có những loại giấy tờ sau (để cấp văn bản thỏa thuận xây dựng):

. Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


. Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê đất giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo (Trong trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo thuê đất).


 Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước (Trong trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước).


. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo (Trong trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

- Lệ phí: 


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


Mức phí thực hiện quảng cáo:


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích từ 40 m2 trở lên: 600.000 / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (Mẫu đơn- Phụ lục 1) (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư Liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao ngày 27/1/2005 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hoá-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:....................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

3. Cấp giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (trên 40m2)

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 . Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


. Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích từ 40 m2 trở lên: 600.000 / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô; Mức phí gia hạn thực hiện quảng cáo: Thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư Liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao ngày 27/1/2005 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hoá-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...............................................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

4. Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (dưới 40m2)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. 


+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa (Đối với hàng hóa quảng cáo được pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng).


+ Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo có chữ ký cá nhân xin phép hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 mẫu ma-két màu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích:


Từ 30 m2 đến dưới 40 m2: 500.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 

Từ 20 m2 đến dưới 30 m2: 400.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


Từ 10 m2 đến dưới 20 m2: 200.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô 


Dưới 10 m2 trở xuống: 100.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô 


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (Mẫu đơn - Phụ lục 1) (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư Liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao ngày 27/1/2005 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:.................................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

5. Cấp giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (dưới 40m2)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


. Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


. Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích:


Từ 30 m2 đến dưới 40 m2: 500.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 

Từ 20 m2 đến dưới 30 m2: 400.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


Từ 10 m2 đến dưới 20 m2: 200.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô 


Dưới 10 m2 trở xuống: 100.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô 


+ Mức phí gia hạn thực hiện quảng cáo: Thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư Liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao ngày 27/1/2005 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:.............................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm………………………...........................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số ...................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

6. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa thông thường

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. 


+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa (Đối với hàng hóa quảng cáo được pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng).


+ Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo có chữ ký cá nhân xin phép hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 mẫu Ma-két màu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

-Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

-Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đ / 1 cái.


+ Quảng cáo trên băng-rôn (bao gồm cả băng-rôn dọc và băng-rôn ngang): 50.000 đ / 1 cái (tổng số thu lệ phí một lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đ / 01 giấy phép).


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (Mẫu đơn - Phụ lục 1) (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư Liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao ngày 27/1/2005 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

7. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông đối với hàng hóa thông thường

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên phương tiện giao thông: 100.000 đ / 1 cái.


+ Mức phí gia hạn thực hiện quảng cáo: Thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư Liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao ngày 27/1/2005 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


8. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (trên 40m2)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Trường hợp phải luân chuyển theo cơ chế liên thông thì chuyển hồ sơ liên quan đến Sở Xây dựng.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp thực hiện quảng cáo. 


+ Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo có chữ ký cá nhân xin phép hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 mẫu Ma-két màu).


+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa được thay thế bằng một trong những loại giấy tờ sau:


- Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt (Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật).


- Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm (Đối với quảng cáo thuốc thú y).


- Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội (Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống).


- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố sản phẩm (Đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi).


+ Riêng cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (trên 40m2) phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thỏa thuận của Sở Xây Dựng: Ngoài những quy định trên tương ứng với từng loại hàng hoá, còn cần phải có những loại giấy tờ sau (để cấp văn bản thỏa thuận xây dựng):

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


- Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê đất giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo (Trong trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo thuê đất).


- Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước (Trong trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước).


- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo (Trong trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


-Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích từ 40 m2 trở lên: 600.000 / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư Liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao ngày 27/1/2005 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

9. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (trên 40m2)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.  


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích từ 40 m2 trở lên: 600.000 / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 


+ Mức phí gia hạn thực hiện quảng cáo: Thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư Liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao ngày 27/1/2005 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

10. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (dưới 40m2)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp thực hiện quảng cáo. 


+ Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo có chữ ký cá nhân xin phép hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 mẫu Ma-két màu).


+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa được thay thế bằng một trong những loại giấy tờ sau:


- Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt (Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật).


- Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm (Đối với quảng cáo thuốc thú y).


- Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội (Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống).


- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố sản phẩm (Đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích:


Từ 30 m2 đến dưới 40 m2: 500.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 

Từ 20 m2 đến dưới 30 m2: 400.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


Từ 10 m2 đến dưới 20 m2: 200.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô 


Dưới 10 m2 trở xuống: 100.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (Mẫu đơn - Phụ lục 1) (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư Liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao ngày 27/1/2005 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

11. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (dưới 40m2)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích:


 Từ 30 m2 đến dưới 40 m2: 500.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 

 Từ 20 m2 đến dưới 30 m2: 400.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


 Từ 10 m2 đến dưới 20 m2: 200.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


 Dưới 10 m2 trở xuống: 100.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


+ Mức phí gia hạn thực hiện quảng cáo: Thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư Liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao ngày 27/1/2005 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

12. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp thực hiện quảng cáo. 


+ Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo có chữ ký cá nhân xin phép hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 mẫu Ma-két màu).


+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa được thay thế bằng một trong những loại giấy tờ sau:


- Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt (Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật).


- Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm (Đối với quảng cáo thuốc thú y).


- Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội (Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống).


- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố sản phẩm (Đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí: 


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đ / 1 cái.


+ Quảng cáo trên băng-rôn (bao gồm cả băng-rôn dọc và băng-rôn ngang): 50.000 đ / 1 cái (tổng số thu lệ phí một lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đ / 01 giấy phép).


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (Mẫu đơn - Phụ lục 1) (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư Liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao ngày 27/1/2005 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

13. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


 + Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.  


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí: 


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền. 


+ Quảng cáo trên phương tiện giao thông: 100.000 đ / 1 cái.


+ Mức phí gia hạn thực hiện quảng cáo: Thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư Liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao ngày 27/1/2005 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

14. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2)


Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1)


- Trình tự thực hiện:


 + Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 + Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


 Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Trường hợp phải luân chuyển theo cơ chế liên thông thì chuyển hồ sơ liên quan đến Sở Xây dựng.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.


 + Bước 3: Nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. 


+ Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo có chữ ký cá nhân xin phép hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 mẫu Ma-két màu).


+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa được thay thế bằng Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế (Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm).


+ Riêng cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (trên 40m2) phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thỏa thuận của Sở Xây Dựng: Ngoài những quy định trên tương ứng với từng loại hàng hoá, còn cần phải có những loại giấy tờ sau (để cấp văn bản thỏa thuận xây dựng):

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


- Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê đất giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo (Trong trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo thuê đất).


- Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước (Trong trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước).


- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo (Trong trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


`
+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích từ 40 m2 trở lên: 600.000 / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 


 + Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (Mẫu đơn - Phụ lục 1) (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin – Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

15. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2)


Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1)


- Trình tự thực hiện:


 + Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 + Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


 + Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích từ 40 m2 trở lên: 600.000 / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 


 + Mức phí gia hạn thực hiện quảng cáo: Thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin – Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

16. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2)


Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. 


+ Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo có chữ ký cá nhân xin phép hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 mẫu Ma-két màu).


+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa được thay thế bằng Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế (Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tố chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích:


 Từ 30 m2 đến dưới 40 m2: 500.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 

 Từ 20 m2 đến dưới 30 m2: 400.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


 Từ 10 m2 đến dưới 20 m2: 200.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


 Dưới 10 m2 trở xuống: 100.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (Mẫu đơn - Phụ lục 1) (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin – Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

17. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2)


Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích:


Từ 30 m2 đến dưới 40 m2: 500.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 

Từ 20 m2 đến dưới 30 m2: 400.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


Từ 10 m2 đến dưới 20 m2: 200.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


Dưới 10 m2 trở xuống: 100.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


+ Mức phí gia hạn thực hiện quảng cáo: Thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm). 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin – Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

18. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế


Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, TP. TÂN AN, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. 


+ Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo có chữ ký cá nhân xin phép hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 mẫu Ma-két màu).


+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa được thay thế bằng Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế (Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đ / 1 cái.


+ Quảng cáo trên băng-rôn (bao gồm cả băng-rôn dọc và băng-rôn ngang): 50.000 đ / 1 cái (tổng số thu lệ phí một lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đ / 01 giấy phép).


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin – Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO


Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

19. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế.


Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An , tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí: 


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên phương tiện giao thông: 100.000đ / 1 cái.


+ Mức phí gia hạn thực hiện quảng cáo: Thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên (chỉ thu phí gia hạn quảng cáo trên phương tiện giao thông).


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin – Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO


Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

20. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2)


Bao gồm: Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương; Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước; Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu (loại 2)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Trường hợp phải luân chuyển theo cơ chế liên thông thì chuyển hồ sơ liên quan đến Sở Xây dựng.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 - Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. 


+ Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo có chữ ký cá nhân xin phép hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 mẫu Ma-két màu).


+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa được thay thế bằng:


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y Tế hoặc Sở Y Tế cấp (Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở có có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn).


-Bản sao các tài liệu về kỹ thuật (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc cấp phép lưu hành (Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh).


- Bản sao tiêu chuẩn cơ sở và Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền (Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương)


- Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa (Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước).


- Giấy phép lưu hành mỹ phẩm và Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền (Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu).


+ Riêng cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (trên 40m2) phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thỏa thuận của Sở Xây Dựng: Ngoài những quy định trên tương ứng với từng loại hàng hoá, còn cần phải có những loại giấy tờ sau (để cấp văn bản thỏa thuận xây dựng):

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


- Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê đất giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo (Trong trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo thuê đất).


 
- Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước (Trong trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước).


- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo (Trong trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích từ 40 m2 trở lên: 600.000 / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin – Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

21. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2)


Bao gồm: Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương; Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước; Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu (loại 2)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí: 


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên phương tiện giao thông: 100.000 đ / 1 cái.


+ Thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên (chỉ thu phí gia hạn quảng cáo trên phương tiện giao thông).


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin – Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO


Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

22. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2)


Bao gồm: Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương; Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước; Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu (loại 2)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.


 + Bước 3: Nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. 


+ Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo có chữ ký cá nhân xin phép hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 mẫu Ma-két màu).


+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa được thay thế bằng:


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y Tế hoặc Sở Y Tế cấp (Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở có có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn).


- Bản sao các tài liệu về kỹ thuật (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc cấp phép lưu hành (Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh


- Bản sao tiêu chuẩn cơ sở và Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền (Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương)


- Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa (Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước).


-Giấy phép lưu hành mỹ phẩm và Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền (Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


-Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích:


Từ 30 m2 đến dưới 40 m2: 500.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 

Từ 20 m2 đến dưới 30 m2: 400.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


Từ 10 m2 đến dưới 20 m2: 200.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


Dưới 10 m2 trở xuống: 100.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin – Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

23. Cấp Giấy phép gia hạn quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2)


Bao gồm: Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương; Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước; Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu (loại 2)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích:


Từ 30 m2 đến dưới 40 m2: 500.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 

Từ 20 m2 đến dưới 30 m2: 400.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


Từ 10 m2 đến dưới 20 m2: 200.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô. 


Dưới 10 m2 trở xuống: 100.000 đ / 01 giấy phép / 1 bảng, biển, panô.


+ Mức phí gia hạn thực hiện quảng cáo: Thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin – Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

24. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế


Bao gồm: Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương; Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước; Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu (loại 2)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. 


+ Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo có chữ ký cá nhân xin phép hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 mẫu Ma-két màu).


+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa được thay thế bằng:


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y Tế hoặc Sở Y Tế cấp (Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở có có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn).


- Bản sao các tài liệu về kỹ thuật (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc cấp phép lưu hành (Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh.


- Bản sao tiêu chuẩn cơ sở và Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền (Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương).


- Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa (Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước).


 
-Giấy phép lưu hành mỹ phẩm và Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền (Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đ / 1 cái.


+ Quảng cáo trên băng-rôn (bao gồm cả băng-rôn dọc và băng-rôn ngang): 50.000 đ / 1 cái (tổng số thu lệ phí một lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đ / 01 giấy phép).


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin – Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………...........................


Chức vụ………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................…………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................


Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

25. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế


Bao gồm: Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc phần quản lý của địa phương; Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước; Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu (loại 2)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo.


+ Bước 3: Nhận Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo tại Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy phép thực hiện quảng cáo đến nộp tiền lệ phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Công chức Bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo cho người đến nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo theo mẫu quy định.


+ Giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:


+ Thu bằng Đồng Việt Nam.


+ Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ, thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


+ Quảng cáo trên phương tiện giao thông: 100.000 đ / 1 cái.


+ Mức phí gia hạn thực hiện quảng cáo: Thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên (chỉ thu phí gia hạn quảng cáo trên phương tiện giao thông).


+ Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với những thông tin chính trị.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thực hiện quảng cáo (Mẫu đơn - Phụ lục 1) (đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP 10 ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/8/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.


+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


+ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VH-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


+ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin – Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế .


+ Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …………..

		 





ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa-Thông tin...............


1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……


Địa chỉ:...................................................................................................


Điện thoại.................; Fax: .......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........


2- Họ và tên người chịu trách nhiệm………………………………….........................


Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số ......................


do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……


Địa chỉ thường trú…………………………....................………………………………


Điện thoại.................; Fax: ...........................................


Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………


Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………...............


Kích thước………......……Số lượng……......... Thời hạn thực hiện quảng cáo……........


- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;


- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.


.................ngày..........tháng.........năm...........

 Đại diện tổ chức, cá nhân


(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

VIII. Lĩnh vực Thể thao


1. Cấp giấy phép tổ chức các giải Thể thao


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 đường Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký .


Bước 3: Nhận giấy phép tại bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghĩ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chánh nhà nước.


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


a) Thành phần hồ sơ


+ Đơn xin tổ chức giải (trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật).


+ Điều lệ giải;


+ Danh sách Ban tổ chức giải;


+ Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải;


+ Tên giải thi đấu, huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng giải.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 ngày /11/2006.


+ Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục thể thao.


2. Cấp phép thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Long An


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An ( bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký .


+ Bước 3: nhận Quyết định tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghĩ, lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chánh nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:


a) Thành phần hồ sơ:


+ Hồ sơ trình thành lập tổ chức gồm:


. Đề án thành lập tổ chức;


. Tờ trình về Đề án thành lập tổ chức, dự thảo Quyết định thành lập tổ chức (kèm theo), dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức (đối với việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước);


. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ chức;


. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức (nếu có).


+ Hồ sơ thẩm định:


. Văn bản thẩm định về dự thảo Quyết định, Tờ trình, Đề án thành lập tổ chức, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức (đối với việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước);


. Dự thảo văn bản Quyết định thành lập tổ chức đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh theo sự chuẩn bị của cơ quan thẩm định (nếu có).


+ Hồ sơ thẩm tra 


. Báo cáo thẩm tra của cơ quan được giao thẩm quyền thẩm tra về thủ tục, hồ sơ của cơ quan đề nghị, hồ sơ của cơ quan thẩm định;


. Chỉnh lý và hoàn chỉnh lần cuối các văn bản chuẩn bị trong hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết:


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, cơ quan thẩm định phải hoàn tất văn bản thẩm định.


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định, cơ quan thẩm tra phải có ý kiến chính thức về việc thành lập tổ chức.


Cơ quan thẩm tra thực hiện việc thẩm tra, soát xét lần cuối cùng các thủ tục, hồ sơ và chuẩn bị các văn bản cần thiết theo Quy chế làm việc của cơ quan để trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập tổ chức.


+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các loại hồ sơ thành lập tổ chức đã được xử lý theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thành lập tổ chức theo quy định. Trường hợp, nếu chưa quyết định thành lập tổ chức thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan trình đề nghị thành lập tổ chức biết rõ lý do.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép.


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11.


+ Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục thể thao.


+ Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2008 của Chính phủ về việc quy định trình tự thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.


+ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chú, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An ( bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký .


+ Bước 3: Nhận Quyết định tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần – (trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chánh nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:


a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.


+ Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo quy định tại điều 50 Luật Thể dục thể thao.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Thể dục, Thể thao ngày 29/11/2006


+ Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục thể thao.


+ Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Uỷ ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.


4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An ( bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký .


+ Bước 3: Nhận Quyết định tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghĩ, lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chánh nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:


a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.


+ Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo quy định tại khoản 02 điều 55 Luật Thể dục thể thao.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):không 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thể dục, Thể thao ngày 29/11/2006.


+ Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục thể thao.


+ Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Uỷ ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.


5. Cấp Quyết định công nhận thành lập ban vận động thành lập Liên đoàn, Hội thể thao cấp tỉnh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An ( bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Quyết định tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghĩ, lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:


a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin công nhận ban vận động ban vận động thành lập Hội, Liên đoàn.


+ Danh sách và lý lịch trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập Hội, Liên đoàn.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Long An.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chánh.


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định 88/2003/NĐ-CP về quản lý Hội ngày 30/7/2003 ve việc quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội.


+ Thông tư 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88/2003/2003/NĐ-CP.


IX. Lĩnh vực Du lịch


1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký theo mẫu quy định tại Phụ lục số 7 (Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);

+ Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận (Bản sao có công chứng); 


+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với các hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính liền kề với năm xem xét cấp Giấy phép.

Các giấy tờ nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo quy định tại Phụ lục số 7 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là văn phòng đại diện) khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp du lịch được pháp luật nước sở tại nơi doanh nghiệp đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

b) Đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 1 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật nước sở tại;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


Phụ lục số 7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL


ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Địa điểm, ngày....... tháng.........năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép


Tên Doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):….........................................................................................................


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:..........................................................


Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại..............................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................


Email:................................................... Website:....................................................


Đại diện theo pháp luật: 


Họ và tên:......................................................................................................


Chức vụ:........................................................................................................


Quốc tịch:......................................................................................................


Đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện 
:.......................................................................


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................


Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................


Nội dung hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động)................................................................................................................


Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:.................................


Quốc tịch:......................................................................................................


Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân số :.....................................................


Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại....................


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;



2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;



3. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện;



4. Bản hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện.


ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN


CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


2 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký .


+ Bước 3: Nhận giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL.


*Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký;

+ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp (Bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung phép thành lập văn phòng đại diện (theo quy định tại Phụ lục số 8 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi như sau:

a) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của văn phòng đại diện;

c) Thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 


Phụ lục số 8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL


ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Địa điểm, ngày....... tháng.........năm


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI


GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép


Tên Doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):….........................................................................................................


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:..........................................................


Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại..............................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên:......................................................................................................


Chức vụ:........................................................................................................


Quốc tịch:......................................................................................................


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi theo tên trên giấy phép thành lập)...........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................


Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................


Giấy phép thành lập số:…………………………………………………………...


Do …………………………cấp ngày…….tháng……….năm…….tại…………..


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................


Email:................................................... Website: (nếu có)......................................


Nội dung hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo giấy phép)……......................................................................................


Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:......................................................................................................


Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân số :.....................................................


Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại....................


Chúng tôi đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:


Nội dung điều chỉnh:....................................................................................


Lý do điều chỉnh:..........................................................................................


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm: 



1. Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp;



2. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007);



3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007);



4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007);



5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007).


ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN


 CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI






 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


3. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thay đổi tên gọi, trụ sở, nội dung họat động


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký .


+ Bước 3: Nhận giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL.


*Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký; 

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận (Bản sao có công chứng).

Các giấy tờ quy định tại điểm 1 và điểm 2 này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp (Bản gốc ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo quy định tại Phụ lục số 8 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Trong những trường hợp sau đây, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; 

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài.

Thời hạn của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện được cấp lại không vượt quá thời hạn của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã cấp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 


4. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký .


+ Bước 3: Nhận giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký;


+ Bản gốc trong trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị rách nát; đơn khai báo của văn phòng đại diện về việc bị mất hoặc bị tiêu huỷ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo quy định tại Phụ lục số 8 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện. 


Thời hạn của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện được cấp lại không vượt quá thời hạn của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã cấp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 


5. Gia hạn cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký .


+ Bước 3: Nhận giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký theo mẫu quy định tại Phụ lục số 8 (Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);

+ Giấy Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cũ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo quy định tại Phụ lục số 8 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Doanh nghiệp du lịch nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi có đủ các điều kiện sau:


a) Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam;


b) Doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp theo pháp luật nơi doanh nghiệp thành lập;


c) Không vi phạm các điều cấm quy định trong Luật Du lịch và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian hoạt động tại Việt Nam.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 


6. Cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Thẻ Hướng dẫn viên tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL.


Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Thẻ HDV đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Thẻ cho người đến nhận Thẻ hướng dẫn viên


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên (phụ lục số 15, TT 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);


+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;


+ Bằng Cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; Ngoại ngữ. (Bản sao có công chứng)


+ Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;


+ Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở VH,TT & DL


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ hướng dẫn viên


- Lệ phí: 


+Tên: Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch


+Mức phí: 200.000 đồng/thẻ


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo quy định tại Phụ lục số 15 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Người có đủ các điều kiện sau đây được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế:

+ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.


+ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.


*Yêu cầu về trình độ nghiệp vụ đối với HDV du lịch quốc tế:


(1) Bằng cử nhân chuyên ngành HD DL trở lên ; 


(2) Bằng ĐH chuyên ngành khác trở lên và thẻ HDV nội địa ; 


(3) Bằng ĐH ngành DL trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành HD DL và chứng chỉ nghiệp vụ HD DL khóa 1 tháng; 


(4) Bằng ĐH trở lên thuộc khối KT, KH XH-NV và chứng chỉ nghiệp vụ HD DL khóa 2 tháng;


(5) Bằng ĐH trở lên thuộc khối KH TN, KH CNghệ và chứng chỉ nghiệp vụ HD DL khóa 3 tháng;


(6) Bằng ĐH trở lên không thuộc chuyên ngành HD DL và chứng chỉ nghiệp vụ HD DL cấp cho những người có kinh nghiệm và kiến thức về HD DL nhưng không có điều kiện tham dự các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ HD DL, đã tham dự kỳ kiểm tra và đạt yêu cầu về nghiệp vụ HD DL do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức.


*Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:


(1)Bằng ĐH chuyên ngành ngoại ngữ trở lên; 


(2) Bằng ĐH ở nước ngoài trở lên;


(3) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên, hoặc chứng chỉ tương đương đối với các ngoại ngữ khác; 


(4) Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 

+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 

+ Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch


Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch


		- Họ và tên (viết in hoa): .........................................................................................



		- Ngày sinh: ............./................./.........................

		- Giới tính: ( Nam ( Nữ



		- Dân tộc: .............................................................

		- Tôn giáo: ..............................



		- Giấy CMND số : ...............................................

		- Nơi cấp: ................................



		- Hộ khẩu thường trú:................................................................................................



		- Địa chỉ liên lạc: ......................................................................................................



		- Điện thoại: .........................................................

		- Fax: .......................................



		- Emai: ......................................................................................................................



		- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên: (trường hợp đổi, cấp lại)



		 Loại: ( Nội địa ( Quốc tế



		 Số thẻ: ........................

		- Nơi cấp: ....................

		- Ngày hết hạn: ...../...../......





Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP: .................................... thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.


		Kèm theo:


- Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch

		………, ngày.…tháng … năm ......


NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ


(Ký và ghi rõ họ tên)






		ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN


SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









PHIẾU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH






1. Thông tin chung:



Họ và tên (viết in hoa): .....................................................



Ngày sinh: ............./................./................Giới tính: Nam ( Nữ ( 


Dân tộc: ....................................................Tôn giáo:...................................


Giấy CMND số: ........................................Nơi cấp: ...................................


Hộ khẩu thường trú:....................................................................................


Địa chỉ liên lạc: ..........................................................................................


Điện thoại: .................................................Fax: .........................................


Emai: ..........................................................................................................

2. Thông tin về trình độ chuyên môn: 


		Chuyên ngành


Trình độ

		Hướng dẫn du lịch

		Du lịch


khác

		Kinh tế/


Khoa học xã hội

		Kỹ thuật/


Khoa học tự nhiên



		Trung học

		

		

		

		



		Cao đẳng

		

		

		

		



		Đại học

		

		

		

		



		Trên Đại học

		

		

		

		





Đánh dấu ( vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các văn bằng.


		Hình thức


Chứng chỉ

		Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 1 tháng

		Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 2 tháng

		Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 3 tháng

		Kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn



		Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn 

		

		

		

		





Đánh dấu ( vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các chứng chỉ.


		Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

		Số: ......................................

		Cấp ngày:...../...../........





3. Thông tin về trình độ ngoại ngữ


		 Ngoại ngữ




Trình độ

		Ngoại ngữ 1

		Ngoại ngữ 2

		Ngoại ngữ 3



		Đại học ngoại ngữ

		

		

		



		Trên đại học ngoại ngữ

		

		

		



		Đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài

		

		

		



		Trên đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài

		

		

		



		Chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

		

		

		





Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ kèm theo


4. Thông tin về quá trình hành nghề hướng dẫn


		
TT

		Tên doanh nghiệp đã và đang công tác

		Hình thức hợp đồng

		Thời gian


(Từ … đến …)



		

		

		Cộng tác

		Chính thức 

		



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		



		6

		

		

		

		





 Đánh dấu ( vào ô hình thức hợp đồng thích hợp; bản sao có công chứng HĐLĐ kèm theo 


5. Sở trường hướng dẫn:


		Quy mô đoàn


Loại hình

		Từ 01 đến 10 khách

		Từ 11 đến 20 khách

		Từ 21 đến 30 khách

		Trên 30 khách



		Du lịch sinh thái

		

		

		

		



		Du lịch văn hóa - lịch sử

		

		

		

		



		Du lịch thể thao - mạo hiểm

		

		

		

		



		Du lịch MICE

		

		

		

		



		Du lịch nghiên cứu - học tập

		

		

		

		



		Du lịch nghỉ dưỡng - chữa bệnh

		

		

		

		



		Loại hình khác

		

		

		

		





Đánh dấu ( vào ô thích hợp


6. Thông tin khác:


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là sự thật và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/ thành phố ................................................................ thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.


		

		….................……, ngày ....…tháng ....… năm ........

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ


(Ký và ghi rõ họ tên)





7. Cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Thẻ Hướng dẫn viên tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL.


Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Thẻ HDV đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Thẻ cho người đến nhận Thẻ hướng dẫn viên


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp hướng dẫn viên;


+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;


+ Bằng trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.(Bản sao có công chứng) 


+ Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;


+ Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở VH,TT & DL


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa


- Lệ phí (nếu có): 


+ Tên: Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


+ Mức phí: 200.000 đồng/thẻ


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định tại Phụ lục số 15 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Người có đủ các điều kiện sau đây được cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa:


a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


b) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện;


*Yêu cầu về trình độ nghiệp vụ đối với HDV du lịch nội địa


(1) Bằng trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành HD DL trở lên; 


(2) Bằng ĐH ngành DL trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành HD DL và chứng chỉ nghiệp vụ HD DL khóa 1 tháng; 


(3) Bằng trung cấp, cao đẳng ngành DL không phải chuyên ngành HD DL hoặc bằng ĐH trở lên thuộc khối KT, KHXH-NV và chứng chỉ nghiệp vụ HD DL khóa 2 tháng;


(4) Bằng trung cấp, cao đẳng chuyên ngành khác không phải ngành HD DL hoặc bằng tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc khối KH TN, KH CN và chứng chỉ nghiệp vụ HD DL khóa 3 tháng;


(5) Bằng trung cấp trở lên không thuộc chuyên ngành HD DL và chứng chỉ nghiệp vụ HD DL cấp cho những người có kinh nghiệm và kiến thức về HD DL nhưng không có điều kiện tham dự các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ HD DL, đã tham dự kỳ kiểm tra và đạt yêu cầu về nghiệp vụ HD DL do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 

+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

+ Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh daonh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 

8. Đổi Thẻ hướng dẫn viên du lịch


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Thẻ Hướng dẫn viên tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL.


Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Thẻ HDV đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Thẻ cho người đến nhận Thẻ hướng dẫn viên


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên (Phụ lục 15 của TT89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);


+ Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho HDV do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp.


+ Bản sao thẻ HDV cũ (có công chứng);


+ Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở VH,TT & DL


b Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ hướng dẫn viên


- Lệ phí (nếu có): 


+Tên: Lệ phí đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch


+Mức phí: 200.000 đồng/thẻ


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị đổi Thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định tại Phụ lục số 15 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 

+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 

+ Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


9. Cấp lại Thẻ hướng dẫn viên du lịch

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Thẻ hướng dẫn viên tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL.


Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Thẻ HDV đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Thẻ cho người đến nhận Thẻ hướng dẫn viên


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên;


+ Giấy xác nhận bị mất thẻ hoặc bị hư hỏng; 


+ Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở VH,TT & DL


b Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ hướng dẫn viên


- Lệ phí (nếu có): 


+Tên: Lệ phí cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch


+Mức phí: 200 ngàn đồng/thẻ


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị đổi Thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định tại Phụ lục số 15 (Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 

+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 

+ Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


10. Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL:


Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả giấy chứng nhận cho người đến nhận giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa có hướng dẫn cụ thể


- Thời hạn giải quyết:


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


- Lệ phí (nếu có):


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 

+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

+ Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 

11. Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Quyết định công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL:


Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Quyết định đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nếu có).


Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Quyết định cho người đến nhận Quyết định.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp biển hiệu quy định tại phụ lục 9 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngàu 30/12/2008);


+ Báo cáo của cơ sở kinh doanh về:


. Tình hình hoạt động;


. Cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động;


. An ninh trật tự, phòng chống cháy nổ;


. Phòng chống tệ nạn xã hội;


. Vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở VH,TT & DL


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (quy định tại Phụ lục 9 Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Điều kiện cấp biển hiệu:


1. Đăng ký kinh doanh và thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.


2. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch: 


a) Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar;


b) Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu năm mươi khách; có trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;


c) Có thực đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi trong thực đơn;


d) Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;


đ) Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm; 

e) Nhân viên phục vụ mặc đồng phục phù hợp với từng vị trí công việc, đeo phù hiệu trên áo;


g) Có phòng vệ sinh riêng cho khách; 

h) Thực hiện niêm yết giá và chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.


3. Bố trí nơi gửi phương tiện giao thông của khách.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, 

+ Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chúnh phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


Phụ lục 9


(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL


ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Tên cơ sở dịch vụ
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  _________________________


  …… ngày…… tháng ……..năm....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN HIỆU 


ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH


 Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...................


- Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc mua sắm:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:



Fax:




 Email:




Website:


- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 


 Ngày cấp:



Nơi cấp:


- Thời gian bắt đầu kinh doanh:


- Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:


- Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết


 thực hiện 

		Giấy chứng nhận


của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		

		





- Đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.


Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:......

		GIÁM ĐỐC HOẶC CHỦ CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





12. Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Quyết định công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL:


Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Quyết định đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nếu có).


Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Quyết định cho người đến nhận Quyết định.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp biển hiệu quy định tại phụ lục 9 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngàu 30/12/2008);


+ Báo cáo của cơ sở kinh doanh về:


. Tình hình hoạt động;


. Cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động;


. An ninh trật tự, phòng chống cháy nổ;


. Phòng chống tệ nạn xã hội;


. Vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở VH,TT & DL


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (quy định tại Phụ lục 9 Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Điều kiện cấp biển hiệu:


(1). Đăng ký kinh doanh và thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.


(2). Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch 


a) Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo chất lượng; không bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; có túi đựng hàng hóa cho khách bằng chất liệu thân thiện với môi trường; có trách nhiệm đổi, nhận lại hoặc bồi hoàn cho khách đối với hàng hóa không đúng chất lượng cam kết; 


b) Nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu tên trên áo; thái độ phục vụ tận tình, vui vẻ, chu đáo, không nài ép khách mua hàng hóa; có nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng; không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất gây nghiện;


c) Cửa hàng có vị trí dễ tiếp cận; diện tích tối thiểu năm mươi mét vuông; trang trí mặt tiền, trưng bày hàng hóa hài hòa, hợp lý; có hệ thống chiếu sáng cửa hàng và khu vực trưng bày hàng hóa; có hộp thư hoặc sổ góp ý của khách đặt ở nơi thuận tiện; có nơi thử đồ cho khách đối với hàng hóa là quần áo; có phòng vệ sinh;


d) Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.


(3). Bố trí nơi gửi phương tiện giao thông của khách.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 


+ Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chúnh phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


13. Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Quyết định công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL:


Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Quyết định đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nếu có).


Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Quyết định cho người đến nhận Quyết định.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp lại biển hiệu quy định tại phụ lục 9 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);


+ Báo cáo của cơ sở kinh doanh về:


. Tình hình hoạt động;


. Cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động;


. An ninh trật tự, phòng chống cháy nổ;


. Phòng chống tệ nạn xã hội;


. Vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở VH,TT & DL


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (quy định tại Phụ lục 9 Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở kinh doanh phải gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định, xem xét và ra quyết định cấp lại biển hiệu.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 


+ Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chúnh phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


14. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt 1 sao, 2 sao tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL:


 Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Quyết định đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Quyết định cho người đến nhận Quyết định.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 + Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại phụ lục 1 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);


 + Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;


 + Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);


 + Bản sao có giá trị pháp lý:


. Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);


. Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


. Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


. Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


. Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.


+ Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tính cả ngày nghỉ)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở VH,TT & DL


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Lệ phí (nếu có):


+ Tên phí: Phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch đạt 1sao, 2 sao lần đầu


+ Mức phí: 500.000 đồng/lần/cơ sở


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Điều kiện chung kinh doanh lưu trú du lịch:

(1). Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.


Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và các cơ quan liên quan quy định cụ thể khoảng cách này.


(2). Cơ sở lưu trú có cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn theo quy định.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 


+ Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chúnh phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


+ Thông tư số 87/2002 TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.


Phụ lục 1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL 


ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên cơ sở lưu trú du lịch
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ________________________


 …… ngày…… tháng ……..năm........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH


 Kính gửi: 

 
- Tổng cục Du lịch


 
(đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp)


 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...


Thực hiện Thông tư số ...../TT-BVHTTDL ngày .../..../.... của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) .......................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.


1. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch


- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:


- Thời điểm bắt đầu kinh doanh:


- Loại, hạng đã được xếp (nếu có): ............... theo Quyết định số: ........


ngày …/…/… .........................................................................................


- Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện 

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		

		





2. Cơ sở vật chất kỹ thuật


- Tổng vốn đầu tư ban đầu:


- Tổng vốn đầu tư nâng cấp:


- Tổng diện tích mặt bằng (m2):


- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):


- Tổng số buồng:


Công suất buồng bình quân (%):


		STT

		Loại buồng

		Số lượng buồng

		Giá buồng



		

		

		

		VND

		USD



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		...

		

		

		

		





- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch: 


………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………


3. Người quản lý và nhân viên phục vụ:


- Tổng số: 

Trong đó:


Trực tiếp:

 
Lễ tân:


Bếp:


Gián tiếp:


Buồng:


Khác:


Ban giám đốc:

Bàn, bar:


- Trình độ:


Trên đại học:


Đại học:


Cao đẳng:




Trung cấp:


Sơ cấp:


THPT:



- Được đào tạo nghiệp vụ (%):




- Ngoại ngữ (%):


4. Tình hình khách


- Tổng số khách lưu trú:
 
Quốc tế:


 Nội địa: 

- Tổng số ngày khách:

Quốc tế: 


 Nội địa: 


5. Kết quả kinh doanh


- Tổng doanh thu:


Lưu trú:




Nhà hàng:


Khác:


- Lợi nhuận:


Trước thuế:




Sau thuế:


- Nộp ngân sách:


- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:


6. Công tác khác


- Đào tạo, bồi dưỡng


- Vệ sinh an toàn thực phẩm


- Bảo vệ môi trường


- An ninh trật tự


- Phòng chống cháy nổ


- Hoạt động khác.


7. Đề xuất, kiến nghị 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- Hạng đề nghị: 



Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:......

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 


HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.


15. Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt 1 sao, 2 sao tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL:


. Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Quyết định đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


. Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Quyết định cho người đến nhận Quyết định.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại phụ lục 1 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;


+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);


(4) Bản sao có giá trị pháp lý:


- Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);


- Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


- Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


- Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


- Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


(5) Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.


(6). Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tính cả ngày nghỉ)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở VH,TT & DL


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Lệ phí (nếu có):


+Tên phí: Phí thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch đạt 1sao, 2 sao 


+Mức phí: 400.000 đồng/lần/cơ sở


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Điều kiện: Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 


+ Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chúnh phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


+ Thông tư số 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch. 

16. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL:


 Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Quyết định đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Quyết định cho người đến nhận Quyết định.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại phụ lục 1 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;


+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);


+ Bản sao có giá trị pháp lý:


. Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);


. Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


. Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


. Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


. Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tính cả ngày nghỉ)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở VH,TT & DL


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Lệ phí (nếu có):


+ Tên phí: Phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch lần đầu


+ Mức phí: 300.000 đồng/lần/cơ sở


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Điều kiện chung kinh doanh lưu trú du lịch

(1). Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.


Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và các cơ quan liên quan quy định cụ thể khoảng cách này.


(2). Cơ sở lưu trú có cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn theo quy định.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 


+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chúnh phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


+ Thông tư số 87/2002 TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch. 


17. Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).


 Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


 Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.


+ Bước 3: Nhận Quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch tại bộ phận một cửa Sở VH, TT và DL:


Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Quyết định đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Quyết định cho người đến nhận Quyết định.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghĩ lễ, Tết).


+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại phụ lục 1 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;


+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);


+ Bản sao có giá trị pháp lý:


. Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);


. Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


. Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


. Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


. Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tính cả ngày nghỉ)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở VH,TT & DL


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VH,TT & DL


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Lệ phí (nếu có):


+ Tên phí: Phí thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch 


+ Mức phí: 200.000 đồng/lần/cơ sở


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Điều kiện: Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


+ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chúnh phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


+ Thông tư số 87/2002 TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch./.
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�  Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị thành lập chi nhánh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong trường hợp đề nghị thành lập văn phòng đại diện)



� Tên chi nhánh/văn phòng đại diện ghi như sau: Tên chi nhánh/văn phòng đại diện + Tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp doanh nghiệp có từ  02 chi nhánh/văn phòng đại diện trở lên) hoặc Tên chi nhánh/văn phòng đại diện + tại Việt Nam (trong trường hợp doanh nghiệp chỉ có 01 chi nhánh/văn phòng đại diện tại Việt Nam). 



� Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị thành lập chi nhánh), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (trong trường hợp đề nghị thành lập văn phòng đại diện)








